
ỦBND XÃ BA BÍCH
PHỤ LỤC 1

SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG, CƠ CẤU, THÀNH PHẦN  ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
(số liệu tính đến ngày 31/12/2023)

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 70/BC-UBND ngày  01/4/2024)
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1 Cấp xã 19 4 1 0 2 17 2 0 17 0 2 17 0 15 3 0 0 3 5 5 0 0 2 4
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UBND XÃ BA BÍCH
PHỤ LỤC 2

SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG, CƠ CẤU, THÀNH PHẦN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
(số liệu tính đến ngày 31/12/2023)

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 01/4/2024)
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1 Chủ tịch 1 1 0 1 0 0 0 1
2 Phó Chủ tịch 1 0 0 0 1 1 0 1
3 Chánh Văn phòng 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Trưởng ban các Ban 2 0 0 0 2 0 0 2
5  Phó Trưởng Ban 2 0 0 0 2 0 0 2
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PHỤ LỤC 2
SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG, CƠ CẤU, THÀNH PHẦN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

(số liệu tính đến ngày 31/12/2023)
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 01/4/2024)

Cấp xã

Trình độ
chuyên môn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND XÃ BA BÍCH
PHỤ LỤC 3

SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
(số liệu tính đến ngày 31/12/2023)

(Ban hành kèm theo Báo cáo số  70/BC-UBND ngày 01/4/2024)
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1 Trưởng ban các Ban 1 1 0 1 0 0 0
2  Phó Trưởng Ban 1 0 0 0 1 1 0
3  Ủy viên 0 0 0 0 0 0 0
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UBND XÃ BA BÍCH
PHỤ LỤC 4

SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP
(số liệu tính đến ngày 31/12/2023)

(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày   /   /2024)
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1 Cấp tỉnh

Chủ tịch

Phó Chủ tịch
Ủy viên

Tổng số

2 Cấp huyện

Chủ tịch

Phó Chủ tịch
Ủy viên

Tổng số

3 Cấp xã

Chủ tịch 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Phó Chủ tịch 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0

Ủy viên 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0

Tổng số 5 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0
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UBND XÃ BA BÍCH
PHỤ LỤC 5

SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

(số liệu tính đến ngày 31/12/2023)
(Ban hành kèm theo Báo cáo số  70/BC-UBND ngày 01/4/2024)

Số
thứ
tự

Tỉnh/Thành phố Tổng số Ngoài
Đảng

Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận chính trị

Ghi
chú

So cấp,
chưa qua
đào tạo

Trung
cấp, Cao

đẳng
Đại học Sau đại

học

Sơ cấp,
chưa qua
đào tạo

Trung cấp Cao cấp Cử
nhân

1 Cán bộ cấp xã 11 0 0 0 11 0 0 11 0 0
2 Công chức cấp xã 9 0 0 0 9 1 1 8 0 0
3 Người hoạt động không chuyên trách cấp xã 12 1 2 3 7 0 7 5 0 0
4 Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 10 0 9 0 1 0 8 2 0 0
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